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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

Tên học phần:   
KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Fisheries and Aquaculture)
Mã số: 

AQ538
Thời lượng: 

5(5-0)
Loại:


Bắt buộc
Học phần tiên quyết: 
Không
Bộ môn quản lý: 
Nuôi thủy sản nước mặn
2. Thông tin về giảng viên

	Giảng viên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	TS. Phạm Quốc Hùng
	Nuôi thủy sản nước ngọt
	01653757898
	pqhungait@yahoo.com 

	TS. Lương Công Trung
	Nuôi thủy sản nước ngọt
	0905147274
	ngocngan.luongcong8@gmail.com 

	TS. Nguyễn Văn Minh
	Nuôi thủy sản nước ngọt
	0915567220
	minhntu@gmail.com 

	TS. Lê Minh Hoàng
	Nuôi thủy sản nước mặn
	0905465811
	hoanglm@ntu.edu.vn 

	TS. Nguyễn Lâm Anh
	Nuôi thủy sản nước mặn
	0914037111
	lamanhng2002@yahoo.com 


3. Thông tin về lớp học

Tên lớp: Cao học NORHED
Thuộc chuyên ngành: Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu
Sĩ số: 16
Học kỳ: I năm học 2015 – 2016
4. Địa điểm và thời gian dạy – học 05/10 – 29/10
	
	Địa điểm
	Thời gian

	
	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Lên lớp
	Phòng học C3
	Sáng
	Sáng
	Sáng
	Sáng
	Sáng
	4 tiết/buổi

	Tuần 1
	05/10-9/10
	TS. Hùng
	TS. Minh
	TS. Minh
	TS. Minh
	TS. Hùng
	7h30-9h10

	
	
	
	
	
	
	
	9h30-11h10


	Tuần 2
	12/10-16/10
	TS. Minh
	TS. Minh
	TS. Minh
	TS. Hoàng
	TS. Anh
	7h30-9h10

	
	
	TS. Hùng
	
	TS. Hoàng
	
	
	9h30-11h10

	Tuần 3
	19/10-23/10
	TS. Anh
	TS. Anh
	TS. Anh
	TS. Anh
	TS. Anh
	7h30-9h10

	
	
	
	
	
	
	TS. Trung
	9h30-11h10

	Tuần 4
	26/10-29/10
	TS. Anh
	TS. Trung
	TS. Anh
	TS. Trung
	
	7h30-9h10

	
	
	TS. Trung
	TS. Anh
	TS. Trung
	TS. Anh
	
	9h30-11h10


5. Mô tả

Học phần bao gồm kiến thức tổng quan về nuôi trồng thủy sản và nghề cá; NTTS thân thiện với môi trường; công nghệ di truyền trong nghề cá và NTTS; ứng dụng công nghệ sinh học; tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và biện pháp thích ứng và giảm thiểu.
6. Mục tiêu

Cung cấp thông tin về hiện trạng khai thác và NTTS, góp phần định hướng người học đến sự phát triển bền vững; trang bị kiến thức về quan hệ NTTS với môi trường, công nghệ di truyền và công nghệ sinh học trong NTTS giúp người học lựa chọn mô hình và các ứng dụng công nghệ phù hợp cho sự phát triển NTTS bền vững và thân thiện môi trường; cung cấp kiến thức về tác động của biến đổi khí hậu đến nghề cá và NTTS, góp phần nâng cao kỹ năng của người học về phân tích và đề xuất biện pháp thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
7. Nội dung
	TT
	Chủ đề
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Tổng quan về NTTS

Hiện trạng nghề NTTS

Các hệ thống NTTS

Các đối tượng nuôi chính

Cơ hội và thách thức vì sự phát triển bền vững
	10
	0

	2

2.1

2.2

2.3
	NTTS thân thiện với môi trường

Các hệ sinh thái NTTS

Nuôi trồng thủy sản và môi trường

Các mô hình NTTS thân thiện môi trường
	10
	0

	3

3.1

3.2

3.3
	Công nghệ di truyền trong nghề cá và NTTS

Đại cương về di truyền

Ảnh hưởng môi trường đến vật liệu di truyền

Ứng dụng công nghệ di truyền trong NTTS
	20
	0

	4

4.1

4.2
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS

Đánh giá chất lượng sản phẩm sinh dục

Bảo quản lạnh sản phẩm sinh dục
	5
	0

	5

5.1

5.2

5.3

5.4
	Tổng quan về nghề cá
Tình hình khai thác nghề cá nội địa

Tình hình khai thác nghề cá biển

Phương pháp đánh giá nguồn lợi thủy sản

Quản lý nghề cá
	15
	0

	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Ảnh hưởng BĐKH đến nghề cá và NTTS
Ảnh hưởng BĐKH đến nghề cá nội địa

Ảnh hưởng BĐKH đến nghề cá biển

Ảnh hưởng BĐKH đến NTTS

Biện pháp ứng phó và giảm thiểu BĐKH
	15
	0
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	9.
	Kiểm tra và Đánh giá: 

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Seminar
	3, 4
	40

	2
	Thi kết thúc học phần (viết)
	1,2,3,4
	60
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